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1 21000089 Đỗ Xuân Trọng Nam 25/08/2003 035203001435 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2019

2020

2019

2020

Huy chương Bạc thi Olympic 

Chuyên KHTN, môn Toán học;

Giải Nhất HSG ĐHQG, môn Toán 

học;

Giải Ba HSG ĐHQG, môn Toán 

học;

Thành viên Đội tuyển thi HSG QG 

môn Toán

QHT01 Toán học

2 21000090 Trần Công Đức Bình Nam 23/07/2003 001203029496 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2019

Huy chương Bạc thi Olympic 

Chuyên KHTN, môn Vật lý;

Giải Ba HSG ĐHQG, môn Vật lý

QHT93 Khoa học dữ liệu

3 21000091 Bùi Nam Sơn Nam 16/02/2003 001203015492 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2020

Giải Ba HSG ĐHQG, môn Vật lý

Giải Ba HSG ĐHQG, môn Vật lý
QHT03 Vật lý học

4 21000092 Phạm Hồ Quang Dũng Nam 03/02/2003 001203005155 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2020

Giải Khuyến khích thi HSGQG 

môn Hóa học;

Giải Nhì HSG ĐHQG, môn Hóa 

học

QHT06 Hóa học

5 21000093 Phạm Hoàng Thanh Nam 21/12/2003 001203021641 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt

2019

2019

2020

Giải Nhì thi HSG ĐHQG, môn Hóa 

học;

Huy chương Bạc Olympic chuyên 

KHTN, môn Hóa học;

Giải KK thi HSG QG, môn Hóa 

học

QHT43 Hóa dược

6 21000094 Nguyễn Huy Hiếu Nam 28/10/2003 001203015050 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019
Giải Ba HSG ĐHQG, môn Sinh 

học
QHT08 Sinh học

7 21000095 Trần Phương Thảo Nữ 18/03/2003 001303000315 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2019

Huy chương Bạc thi Olympic 

Chuyên KHTN, môn Sinh học;

Giải Ba HSG ĐHQG, môn Sinh 

học

QHT08 Sinh học

8 21000096 Trần Minh Hoàn Nam 12/02/2003 014203000026 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2019

Huy chương Bạc thi Olympic 

Chuyên KHTN, môn Sinh học;

Giải Ba HSG ĐHQG, môn Sinh 

học

QHT44 Công nghệ Sinh học

9 21000097 Bùi Trọng Hữu Nam 04/01/2003 001203002681 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt 2019
Giải Ba HSG ĐHQG, môn Sinh 

học
QHT44 Công nghệ Sinh học

10 21000098 Lê Quốc Lâm Nam 31/08/2003 001203004873 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2019

Huy chương Bạc thi Olympic 

Chuyên KHTN, môn Hóa học;

Giải Nhì HSG ĐHQG môn Hóa học

QHT44 Công nghệ Sinh học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Diện học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên đạt giải chính thức trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN

CMTND/CCCD Ngành trúng tuyển
Mã xét 

tuyển
STT

Năm 

đoạt 

giải

Giải/loại giải/Cấp/Môn
Năm TN 

THPT

Học lực Hạnh kiểm

Mã SV GTHọ và tên Ngày sinh Trường THPT
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11 21000099 Ngô Quang Minh Nam 07/06/2003 024203000024 Chuyên KHTN 2021 Giỏi Giỏi Giỏi Tốt Tốt Tốt
2019

2019

Giải Ba thi HSG ĐHQG, môn Hóa 

học;

Tham gia thi Olympic Chuyên 

KHTN, môn Hóa học

QHT44 Công nghệ Sinh học

Danh sách gồm 11 thí sinh./.
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